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Câu 1. (2,5 điểm). Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nếu có thế:
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Câu 2. (2,0 điểm). Tìm x  biết  
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Câu 3. (2,5 điểm). Hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ tấm chắn giọt bắn cho tuyến đầu chống dịch. Tổ I, tổ II, tổ III của lớp 7A quyên góp được tất cả 200 tấm chắn. Biết số tấm chắn của 3 tổ tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Tính số tấm chắn giọt mỗi tổ quyên góp được.
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Câu 4. (2,5 điểm). Cho hình vẽ sau: 

4.1. Tính số đo góc H2

4.2. Chứng minh rằng: AM // BH
4.3. Tính số đo góc OBy.
Câu 5. (1,0 điểm). Tìm x, y biết: 
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……………………Hết………………………
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 

Năm học: 2021 – 2022
Môn: toán 7
I. Hướng dẫn chung

- Chấm theo đúng thang điểm. 

- Chấm chính xác đến 0,25.

- Các cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

II. Đáp án và thang điểm:

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,5 điểm)
	1.1
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	Câu 2
(2,0 điểm)
	2.1
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	Câu 3
(2,5 điểm)
	
	Gọi số tấm chắn quyên góp được của ba tổ tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là x, y, z  ( tấm chắn; x; y; z € N* )
	0,5

	
	
	Theo đề bài ta có: 
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	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 
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	0,5

	
	
	Tìm được x = 40; y = 60; z = 100 
	0,5

	
	
	Vậy số quyển vở quyên góp được của ba tổ tổ 1, tổ 2, tổ 3 lần lượt là 40, 60, 100 quyển vở
	0,5

	Câu 4
(2,5 điểm)
	
	HS vẽ được hình minh họa ( không yêu cầu chính xác số đo góc)
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	4. 1
	  Vì góc H1 và góc H2 là hai góc kề bù nên 
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	Tính được góc H2 = 560
	0,25

	
	4. 2
	Ta có góc H2 và góc M1 là hai góc so le trong 
	0,25
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	Suy ra AM // BH 
	0,25

	
	4. 3
	Qua điểm O vẽ tia Ot // AM và tia Ot nằm trong góc AOB

Vì Ot // AM nên góc xAO = góc AOt = 500
	0,25

	
	
	HS tính được góc BOt = 300
	0,25

	
	
	Lập luận được Ot // By suy ra góc OBy = BOt = 300
	0,25

	Câu 5

(0,5 điểm)
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có 
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	Lạicó: 
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Vậy x = 5 và y = 1/4
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